
TRƯỜNG ðẠI HỌC KHXH & NV 
    KHOA NGÔN NGỮ HỌC 
                   --------------- 

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2007-2008  
LỚP QUẢNG TÂY 3+1 

Buổi: Sáng   -     Phòng học: 312 nhà C 
I.GIẢNG VIÊN VÀ MÔN  HỌC 
 

Stt Môn học T.l Giảng viên  Stt Môn học T.l Giảng viên 
1 Tiếng Việt cao cấp II 6 tc GS.TS Trần Trí Dõi  6 Tiếng Việt và phong tục VN 2 Cô Trần Hồng Hạnh 
2 ðọc hiểu tiếng Việt 2 Ths Phạm Thuý Hồng  7 Soạn thảo văn bản TV 2 PGS.TS ðào Thanh Lan 
3 ðọc báo và tạp chí TV 2 GS.TS ðinh Văn ðức  8 Phiên dịch tiếng Việt 2 GS.TS Nguyễn V.Khang 
4 Văn học Việt Nam 2 Cô Nguyễn Phương Thuỳ  9    
5 Tiếng Việt ngành kinh tế 2 Cô Trần Hồng Hạnh  10    
 
II. THỜI KHOÁ BIỂU 
 

Thứ 2 3 4 5 6 

Tiết 1-2 

(8:00-

9:30) 

 

ðọc báo tiếng Việt 

 

Văn học Việt Nam 

 

Tiếng Việt ngành kinh tế  

 

Soạn thảo văn bản TV 

 
Tiếng Việt và phong 
tục VN 

Tiết 3-4 

(9:45-

11:15) 

 

ðọc hiểu tiếng Việt 

 

Tiếng Việt cao cấp 

 

Phiên dịch tiếng Việt  

 

Tiếng Việt cao cấp 

 

Tiếng Việt cao cấp 

 
GHI CHÚ: - Thời gian học từ: 25/02/08 – 06/6/08 
                    - Thi học kỳ từ: 13/06/08 – 20/6/08 

  

 Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2007 
CHỦ NHIỆM KHOA 

 
 
 
 

Trần Trí Dõi 
 



TRƯỜNG ðẠI HỌC KHXH & NV 
    KHOA NGÔN NGỮ HỌC 
                   --------------- 

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2007-2008  
LỚP LY GIANG 

Buổi: Sáng   -     Phòng học: 407 nhà C 
I.GIẢNG VIÊN VÀ MÔN  HỌC 
 

Stt Môn học T.l Giảng viên  Stt Môn học T.l Giảng viên 
1 Tiếng Việt cao cấp II 6 tc PGS.TS ðào Thanh Lan  6 Tiếng Việt và phong tục VN 2 GS.TS Trần Trí Dõi 
2 N.pháp và viết tiếng Việt 2 Ths Phạm Thuý Hồng  7 Soạn thảo văn bản TV 2 Ths Phạm Hữu Viện 
3 ðọc báo tiếng Việt 2 GS.TS ðinh Văn ðức  8 Phiên dịch tiếng Việt 2 GS.TS Nguyễn V.Khang 
4 Tiếng Việt ngành du lịch 2 Ths Võ Minh Hà  9    
5 Tiếng Việt ngành kinh tế 2 TS Nguyễn Văn Chính  10    
 
II. THỜI KHOÁ BIỂU 
 

Thứ 2 3 4 5 6 

Tiết 1-2 

(8:00-

9:30) 

 

N.pháp và viết tiếng 

Việt 

 

Tiếng Việt và phong tục 

Việt Nam 

 

Phiên dịch tiếng Việt 

 

Soạn thảo văn bản TV 

 
Tiếng Việt ngành kinh 
tế  

Tiết 3-4 

(9:45-

11:15) 

 

ðọc báo tiếng Việt  

 

Tiếng Việt cao cấp 

 

Tiếng Việt ngành du lịch 

 

Tiếng Việt cao cấp 

 

Tiếng Việt cao cấp 

 
GHI CHÚ: - Thời gian học từ: 25/02/08 – 06/6/08 
                    - Thi học kỳ từ: 13/06/08 – 20/6/08 

  

 Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2007 
CHỦ NHIỆM KHOA 

 
 
 
 

Trần Trí Dõi 
 



TRƯỜNG ðẠI HỌC KHXH & NV 
    KHOA NGÔN NGỮ HỌC 
                   --------------- 

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2007-2008  
LỚP QUẢNG TÂY 2+2 (I) 

Buổi: Sáng   -     Phòng học: 408 nhà C 
I.GIẢNG VIÊN VÀ MÔN  HỌC 
 

Stt Môn học T.l Giảng viên  Stt Môn học T.l Giảng viên 
1 Thực hành văn bản TV 2 tc PGS.TS Nguyễn V. Hiệp  6 TV và lễ hội ở VN 2 Cô Trần Hồng Hạnh 
2 Ngữ âm tiếng Việt 2 Ths Phạm Hữu Viện  7 TV ngành kinh k.doanh t.mại 2 Cô Trần Hồng Hạnh 
3 Cú pháp học tiếng Việt 2 PGS.TS ðào Thanh Lan  8 TV và pháp luật Việt Nam 2 Ths Võ Minh Hà 
4 TV trong tục ngữ, ca dao 2 Cô Nguyễn Phương Thuỳ  9 Phong cách học TV 2 Cô Nguyễn P. Thuỳ 
5 TV và phong tục V.Nam 2 GS.TS Trần Trí Dõi  10    
 
II. THỜI KHOÁ BIỂU 
 

Thứ 2 3 4 5 6 

Tiết 1-2 

(8:00-

9:30) 

 

Phong cách học tiếng 

Việt 

 

Tiếng Việt và pháp luật 

Việt Nam 

 

Tiếng Việt trong tục ngữ 

ca dao VN 

 

Tiếng Việt và phong tục 

Việt Nam 

 
 Cú pháp học tiếng Việt  

Tiết 3-4 

(9:45-

11:15) 

 

Ngữ âm tiếng Việt 

 

Tiếng Việt ngành kinh 

doanh thương mại 

 

 

 

Thực hành văn bản tiếng 

Việt 

 

Tiếng Việt và lễ hội ở 

Việt Nam 

 
GHI CHÚ: - Thời gian học từ: 25/02/08 – 06/6/08 
                    - Thi học kỳ từ: 13/06/08 – 20/6/08 

  

 Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2007 
CHỦ NHIỆM KHOA 

 
 
 
 

Trần Trí Dõi 
 



TRƯỜNG ðẠI HỌC KHXH & NV 
    KHOA NGÔN NGỮ HỌC 
                   --------------- 

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2007-2008  
LỚP QUẢNG TÂY 2+2 (II) 

Buổi: Sáng   -     Phòng học: 413 nhà C 
I.GIẢNG VIÊN VÀ MÔN  HỌC 
 

Stt Môn học T.l Giảng viên  Stt Môn học T.l Giảng viên 
1 Thực hành văn bản TV 2 tc PGS.TS Nguyễn V. Hiệp  6 TV và lễ hội ở VN 2 Cô Trần Hồng Hạnh 
2 Ngữ âm tiếng Việt 2 Ths Phạm Hữu Viện  7 TV ngành kinh k.doanh t.mại 2 TS Nguyễn V. Chính 
3 Cú pháp học tiếng Việt 2 PGS.TS ðào Thanh Lan  8 TV và pháp luật Việt Nam 2 Ths Võ Minh Hà 
4 TV trong tục ngữ, ca dao 2 Cô Nguyễn Phương Thuỳ  9 Phong cách học TV 2 Cô Nguyễn P. Thuỳ 
5 TV và phong tục V.Nam 2 Cô Phan Huyền Trang  10    
 
II. THỜI KHOÁ BIỂU 
 

Thứ 2 3 4 5 6 

Tiết 1-2 

(8:00-

9:30) 

 

Tiếng Việt ngành kinh 

doanh thương mại  

 

Cú pháp học tiếng Việt 

 

Tiếng Việt và luật pháp 

Việt Nam 

 

Thực hành văn bản tiếng 

Việt 

 
Tiếng Việt và phong 
tục VN 

Tiết 3-4 

(9:45-

11:15) 

 

 

 

Phong cách học tiếng 

Việt 

 

Tiếng Việt trong tục ngữ 

ca dao VN 

 

Tiếng Việt và lễ hội ở Việt 

Nam 

 

Ngữ âm tiếng Việt 

 
GHI CHÚ: - Thời gian học từ: 25/02/08 – 06/6/08 
                    - Thi học kỳ từ: 13/06/08 – 20/6/08 

  

 Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2007 
CHỦ NHIỆM KHOA 

 
 
 
 

Trần Trí Dõi 
 



TRƯỜNG ðẠI HỌC KHXH & NV 
    KHOA NGÔN NGỮ HỌC 
                   --------------- 

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2007-2008  
LỚP VÂN NAM 1 

Buổi: Chiều   -     Phòng học: 308 nhà C 
I.GIẢNG VIÊN VÀ MÔN  HỌC 
 

Stt Môn học T.l Giảng viên  Stt Môn học T.l Giảng viên 
1 Tiếng Việt cao cấp II 6 tc PGS.TS Nguyễn Hồng Cổn 

Ths Nguyễn Khánh Hà 
 6 Tiếng Việt và phong tục VN 2 GS.TS Trần Trí Dõi 

2 TV và luật pháp VN 2 Ths Võ Minh Hà  7 Thực hành khẩu ngữ TV 2 Cô Hà Tuệ Thành 
3 ðọc báo và tạp chí TV 2 Ths Phạm Hữu Viện  8    
4 Văn học Việt Nam 2 Cô Nguyễn Phương Thuỳ  9    
5 NP và viết tiếng Việt 2 PGS.TS ðào Thanh Lan  10    
 
II. THỜI KHOÁ BIỂU 
 

Thứ 2 3 4 5 6 

Tiết 1-2 

(14:00-

15:30) 

 

Tiếng Việt cao cấp 

 

Văn học Việt Nam 

 

Tiếng Việt cao cấp 

(Cô K.Hà) 

 

Văn học tiếng Việt 

 
Tiếng Việt cao cấp 

Tiết 3-4 

(15:45-

17:15) 

 

Thực hành khẩu ngữ 

tiếng Việt 

 

ðọc báo và tạp chí TV 

 

Tiếng Việt và phong tục 

Việt Nam 

 

Tiếng Việt và luật pháp 

Việt Nam 

 

Ngữ pháp và viết tiếng 

Việt 

 
GHI CHÚ: - Thời gian học từ: 25/02/08 – 06/6/08 
                    - Thi học kỳ từ: 13/06/08 – 20/6/08 

  

 Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2007 
CHỦ NHIỆM KHOA 

 
 
 
 

Trần Trí Dõi 



TRƯỜNG ðẠI HỌC KHXH & NV 
    KHOA NGÔN NGỮ HỌC 
                   --------------- 

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2007-2008  
LỚP VÂN NAM 2 

Buổi: Chiều   -     Phòng học: 309 nhà C 
I.GIẢNG VIÊN VÀ MÔN  HỌC 
 

Stt Môn học T.l Giảng viên  Stt Môn học T.l Giảng viên 
1 Tiếng Việt cao cấp  6 tc PGS.TS Nguyễn Hồng Cổn 

TS Trịnh Cẩm Lan 
 6 Tiếng Việt ngành du lịch 2 Ths Lê Thu Hoài 

2 ðọc hiểu tiếng Việt 2 Ths Phạm Hữu Viện  7 TV và phong tục VN 2 Cô Trần Hồng Hạnh 
3 ðọc báo tiếng Việt 2 Ths Phạm Thuý Hồng  8 Ngữ pháp và viết tiếng Việt 2 Cô Hà Tuệ Thành 
4 Thực hành khẩu ngữ TV 2 Cô Phạm Thu Hà  9    
5 Ngữ âm và nghe nói TV 2 Cô Phan Huyền Trang  10    
 
II. THỜI KHOÁ BIỂU 
 

Thứ 2 3 4 5 6 

Tiết 1-2 

(14:00-

15:30) 

 

Thực hành khẩu ngữ 

tiếng Việt 

 

ðọc hiểu tiếng Việt 

 

Tiếng Việt cao cấp 

 

ðọc báo và tạp chí tiếng 

Việt 

 
Tiếng Việt cao cấp 

Tiết 3-4 

(15:45-

17:15) 

 

Tiếng Việt cao cấp 

(T.Cổn) 

 

Ngữ âm và nghe tiếng 

Việt 

 

Tiếng Việt ngành du lịch 

 

Ngữ pháp và viết tiếng 

Việt 

 

Tiếng Việt và phong 

tục Việt Nam 

 
GHI CHÚ: - Thời gian học từ: 25/02/08 – 06/6/08 
                    - Thi học kỳ từ: 13/06/08 – 20/6/08 

  

 Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2007 
CHỦ NHIỆM KHOA 

 
 
 
 

Trần Trí Dõi 



TRƯỜNG ðẠI HỌC KHXH & NV 
    KHOA NGÔN NGỮ HỌC 
                   --------------- 

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2007-2008  
LỚP VÂN NAM 3 

Buổi: Chiều   -     Phòng học: 311 nhà C 
I.GIẢNG VIÊN VÀ MÔN  HỌC 
 

Stt Môn học T.l Giảng viên  Stt Môn học T.l Giảng viên 
1 Tiếng Việt trung cấp 6 tc Ths Lê Thu Hoài 

Cô Trần Hồng Hạnh 
 6 Thực hành khẩu ngữ tiếng 

Việt 2 
4 Cô Trang + Cô T.Hà 

2 NP và viết tiếng Việt 4 Cô Hà Tuệ Thành  7    
3 ðọc hiểu tiếng Việt 2 Ths Phạm Thuý Hồng  8    
4 ðọc báo và tạp chí TV 2 Ths Phạm Thuý Hồng  9    
5 Ngữ âm và nghe TV 2 Cô Phạm Thu Hà  10    
 
II. THỜI KHOÁ BIỂU 
 

Thứ 2 3 4 5 6 

Tiết 1-2 

(14:00-

15:30) 

 

Tiếng Việt trung cấp 

 

Thực hành khẩu ngữ 

tiếng Việt  (C. Trang) 

 

Tiếng Việt trung cấp 

 

Thực hành khẩu ngữ tiếng 

Việt (C. Hà) 

 
Tiếng Việt trung cấp 
(Hạnh) 

Tiết 3-4 

(15.45-

17:15) 

 

Ngữ pháp và viết tiếng 

Việt 

 

ðọc hiểu tiếng Việt 

 

Ngữ âm và nghe tiếng 

Việt 

 

ðọc báo và tạp chí tiếng 

Việt 

 

Ngữ pháp và viết tiếng 

Việt 

 
GHI CHÚ: - Thời gian học từ: 25/02/08 – 06/6/08 
                    - Thi học kỳ từ: 13/06/08 – 20/6/08 

  

 Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2007 
CHỦ NHIỆM KHOA 

 
 
 
 

Trần Trí Dõi 



 


